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MÔN THI : MKT 401 (C) Học kỳ : 1

Thời gian : 07h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 501 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 29219323371 Võ Tiến An MKT 401 C K29QTD

2 29204627442 Dương Trần Bảo Anh MKT 401 C K29QTM

3 29204639574 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh MKT 401 C K29QTM

4 29204746475 Nguyễn Quỳnh Anh MKT 401 C K29QTD

5 29204756946 Nguyễn Diệp Anh MKT 401 C K29QTD

6 29204759936 Trần Ngọc Vân Anh MKT 401 C K29QTD

7 29214659496 Nguyễn Việt Bảo Anh MKT 401 C K29QTM

8 29206534626 Cao Vi Bảo Ánh MKT 401 C K29QTD

9 29208165187 Phan Thị Minh Ánh MKT 401 C K29QTD

10 29214737370 Nguyễn Nhật Ánh MKT 401 C K29QTD

11 29204761551 Võ Thị Kiều Chi MKT 401 C K29QTD

12 30204655617 Trần Thị Thúy Diễm MKT 401 C K30QTM NỢ HP

13 29214656665 Nguyễn Hoàng Doanh MKT 401 C K29QTM

14 29204657849 Nguyễn Thị Phương Dung MKT 401 C K29QTM

15 30214664867 Lê Quốc Duy MKT 401 C K30QTM

16 29204659685 Đinh Thị Mỹ Duyên MKT 401 C K29QTM

17 30204526341 Trương Thị Mỹ Duyên MKT 401 C K30QTM

18 29204755652 Đặng Khánh Giang MKT 401 C K29QTD

19 29204755656 Nguyễn Thị Hương Giang MKT 401 C K29QTD

20 29204759028 Lê Trần Cẩm Hà MKT 401 C K29QTD

21 29204759838 Phạm Thị Thu Hà MKT 401 C K29QTD

22 29204764590 Nguyễn Khánh Hà MKT 401 C K29QTD

23 29204557100 Nguyễn Thị Hạ MKT 401 C K29QTD
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2/4

MÔN THI : MKT 401 (C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 501 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 30204660078 Trần Ngọc Bảo Hân MKT 401 C K30QTM

2 29204759027 Nguyễn Thị Hằng MKT 401 C K29QTD

3 29204756279 Nguyễn Thị Thu Hiền MKT 401 C K29QTD

4 30214755884 Nguyễn Duy Hoàng MKT 401 C K30QTD

5 30214721333 Trần Phi Hùng MKT 401 C K30QTD

6 29214756276 Nguyễn Quang Huy MKT 401 C K29QTD

7 29204130589 Phan Thị Thu Huyền MKT 401 C K29QTD

8 29204752221 Trương Thị Khánh Huyền MKT 401 C K29QTD

9 29214761797 Nguyễn Hồng Khải MKT 401 C K29QTD

10 29214659615 Trần Duy Khánh MKT 401 C K29QTM NỢ HP

11 29214747920 Đinh Quang Khánh MKT 401 C K29QTD

12 29214355204 Nguyễn Huy Khoa MKT 401 C K29QTM

13 27212201056 Trần Đăng Khôi MKT 401 C K29QTM

14 29204634341 Lê Thị Mỹ Lệ MKT 401 C K29QTM

15 30204749136 Phạm Thị Kim Liên MKT 401 C K30QTD

16 29204644650 Phan Thị Diệu Linh MKT 401 C K29QTM

17 29204652541 Nguyễn Thị Khánh Linh MKT 401 C K29QTM

18 29204752133 Đinh Thị Thúy Linh MKT 401 C K29QTD

19 29219040362 Nguyễn Hoàng Vũ Lộc MKT 401 C K29QTM

20 29204757157 Bùi Thiên Lý MKT 401 C K29QTD

21 29204760143 Trần Thị Sao Mai MKT 401 C K29QTD

22 28204124329 Đỗ Thị Trà My MKT 401 C K28QTD

23 29204622607 Nguyễn Thị Quỳnh Nga MKT 401 C K29QTD
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3/4

MÔN THI : MKT 401 (C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 504 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 29209257124 Hồ Thị Thu Ngân MKT 401 C K29QTM

2 29204238962 Võ Lê Hồng Ngọc MKT 401 C K29QTD

3 29204758191 Mai Tiểu Ngọc MKT 401 C K29QTD

4 29204758863 Phan Lê Như Ngọc MKT 401 C K29QTD

5 29204739714 Phạm Lê Thảo Nguyên MKT 401 C K29QTD

6 29202280373 Hồ Lê Minh Nguyệt MKT 401 C K29QTM

7 29204644063 Cù Minh Nguyệt MKT 401 C K29QTM

8 29204654630 Bùi Thị Thu Nguyệt MKT 401 C K29QTD NỢ HP

9 29214757242 Nguyễn Văn Nhật MKT 401 C K29QTD

10 29203554665 Đậu Phương Nhi MKT 401 C K29QTD

11 29204622423 Phạm Yến Nhi MKT 401 C K29QTM

12 29204634483 Võ Phùng Uyên Nhi MKT 401 C K29QTM

13 29204660597 Huỳnh Thị Yến Nhi MKT 401 C K29QTM

14 29204640281 Phùng Mai Thảo Như MKT 401 C K29QTM

15 29204641535 Trần Thị Hồng Nhung MKT 401 C K29QTM

16 28214600208 Hồ Văn Huỳnh Phát MKT 401 C K28QTM

17 29204461770 Nguyễn Thị Ngọc Phương MKT 401 C K29QTD

18 29219122366 Nguyễn Anh Phương MKT 401 C K29QTM

19 29204761877 Trần Võ Lệ Quyên MKT 401 C K29QTD

20 29204756838 Phan Vũ Như Quỳnh MKT 401 C K29QTD

21 28204351329 Lê Thị Mi Sa MKT 401 C K29QTD

22 29211243501 Nguyễn Thành Tài MKT 401 C K29QTD

23 29204764067 Trần Thị Thanh Tâm MKT 401 C K29QTD
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4/4

MÔN THI : MKT 401 (C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 11/10/2026   -   Phòng thi 504 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà E

SỐ CHỮ

1 30204849098 Nguyễn Thị Thanh Tâm MKT 401 C K30QTM

2 29214659860 Lê Hữu Thắng MKT 401 C K29QTM

3 29204956782 Lê Duy Thảo MKT 401 C K29QTM

4 29204644066 Nguyễn Thị Minh Thu MKT 401 C K29QTM

5 29204755655 Bùi Thị Thanh Thuận MKT 401 C K29QTD

6 29204757188 Hoàng Trần Ngọc Thương MKT 401 C K29QTD

7 30204648165 Nguyễn Thị Kim Thuỷ MKT 401 C K30QTM

8 29204755537 Huỳnh Thị Thu Thủy MKT 401 C K29QTD

9 29204758667 Đặng Thu Thủy MKT 401 C K29QTD

10 29206258355 Phan Thị Thủy Tiên MKT 401 C K29QTM

11 29214654184 Võ Minh Triết MKT 401 C K29QTM

12 27202241682 Lê Tố Trinh MKT 401 C K28HP-QTM

13 27212240624 Nguyễn Duy Tường MKT 401 C K27QTM NỢ HP

14 29204623394 Mạc Thị Thanh Tuyền MKT 401 C K29QTM

15 29204959878 Hoàng Thị Mai Uyên MKT 401 C K29QTD

16 29214758666 Lê Sỹ Vinh MKT 401 C K29QTD

17 29214623550 Nguyễn Đắc Lê Vũ MKT 401 C K29QTM

18 29214658075 Lê Xuân Vũ MKT 401 C K29QTM

19 29214759140 Nguyễn Đức Hoàng Vương MKT 401 C K29QTD

20 29204651069 Nguyễn Thị Ngọc Vy MKT 401 C K29QTM

21 29204658561 Phạm Nhật Vy MKT 401 C K29QTM

22 29204745880 Hà Nguyễn Nhật Vy MKT 401 C K29QTD

23 29206622335 Lê Kiều Như Ý MKT 401 C K29QTD
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